Đề lý thuyết về An toàn vệ sinh lao động năm 2016.
Câu 1: 


“Người lao động bị tai nạn lao động phải được cấp cứu kịp thời và điều trị chu đáo. Người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tai nạn lao động theo quy định của pháp luật” được quy định tại:



a). Điều 103 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung.



b). Điều 104 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung.



c). Điều 105 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung

Câu 2: 


Điều 102 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung quy định khi tuyển dụng và sắp xếp lao động, người sử dụng lao động phải:


a). Tổ chức huấn luyện cho người lao động những biện pháp làm việc an toàn-vệ sinh.


b). Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về những quy định, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh và những khả năng tai nạn cần đề phòng trong công việc của từng người lao động.


c). Căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại công việc, tổ chức huấn luyện, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về những quy định, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh và những khả năng tai nạn cần đề phòng trong công việc của từng người lao động.

Câu 3: 


“Người làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được bồi dưỡng bằng hiện vật, hưởng chế độ ưu đãi về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật” được quy định tại điều:


a). Điều 100 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung.


b). Điều 101 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung.


c). Điều 104 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung.
Câu 4:



 “Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp. Người sử dụng lao động không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc đó hoặc trở lại nơi làm việc đó nếu nguy cơ chưa được khắc phục” được quy định tại:


a). Khoản 2 Điều 98 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung.


b). Khoản 2 Điều 99 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung.


c). Điều 100 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung.

Câu 5: 


Điều 5 Nghị định 06/CP ngày 20- 01- 1995 quy định: Nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại dễ gây tai nạn lao động theo Điều 100 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:


a). Phải có đủ trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế thích hợp như: Thuốc, bông băng, băng ca; phải tổ chức đội cấp cứu, đội cấp cứu phải được thường xuyên tập luyện.


b). Phải có phương án dự phòng xử lý các sự cố có thể xảy ra; phải có đủ phương tiện cấp cứu như thuốc, băng ca, xe cấp cứu; tổ chức đội cấp cứu thường xuyên tập luyện


c). Phải có đủ trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế thích hợp như: Thuốc, bông băng, băng ca, mặt nạ phòng độc, xe cấp cứu; phải có phương án dự phòng xử lý các sự cố có thể xảy ra; Phải tổ chức đội cấp cứu; đội cấp cứu và người lao động phải được thường xuyên tập luyện.
Câu 6: 


Nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động được quy định tại:


a). Điều 11 và Điều 12, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995.


b). Điều 12 và Điều 13, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995.


c). Điều 13 và Điều 14, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995

Câu 7: 


Nội dung huấn luyện những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động gồm:


a. Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động; nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở.


b. Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa; những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố; công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân; Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.


c. Cả câu a và câu b.

Câu 8: 


Thông tư 37/TT- LĐTBXH ngày 29/12/2005 quy định việc tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động là trách nhiệm của:


a). Cán bộ làm công tác Bảo hộ lao động.


b). Người sử dụng lao động.


c). Trung tâm huấn luyện Bảo hộ lao động.

Câu 9: 


Thông tư 37/TT- LĐTBXH ngày 29/12/2005 quy định đối tượng và người sử dụng lao động (người quản lý) phải được huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động bao gồm:


a. Chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở uỷ quyền điều hành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Giám đốc, Phó giám đốc cơ sở; thủ trưởng của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng lao động.


b. Người quản lý, điều hành trực tiếp các công trường, phân xưởng hoặc các bộ phận tương đương.


c. Cả câu a và câu b.
Câu 10: 


Những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động là những công việc:


a). Có sử dụng máy, thiết bị các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.


b). Làm việc trong các điều kiện độc hại, nguy hiểm như: Làm việc trên cao … ở gần hoặc tiếp xúc với các hoá chất dễ cháy nổ, chất độc … quy trình thao tác đảm bảo an toàn phức tạp.


c). Cả câu a và câu b.

Câu 11: 


Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT quy định tổ chức Công đoàn doanh nghiệp có quyền:


a). Tham gia xây dựng các quy chế, nội quy về quản lý bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động với người sử dụng lao động; tham gia các đoàn tự kiểm tra công tác Bảo hộ lao động do doanh nghiệp tổ chức, tham dự các cuộc họp kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, các đoàn điều tra tai nạn lao động.


b). Tham gia điều tra tai nạn lao động, nắm tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và việc thực hiện kế hoạch Bảo hộ lao động và các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe người lao động trong sản xuất. Đề xuất các biện pháp khắc phục thiếu sót.


c). Cả câu a  và câu b.

Câu 12:

 
Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT quy định thành phần Hội đồng Bảo hộ lao động ở doanh nghiệp gồm:


a). Đại diện người sử dụng lao động, cán bộ BHLĐ, cán bộ y tế và cán bộ kỹ thuật.


b). Đại diện người sử dụng lao động, cán bộ bảo hộ lao động, cán bộ y tế và đội trưởng đội bảo vệ.


c). Đại diện người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn cơ sở, cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, cán bộ y tế và cán bộ kỹ thuật.

Câu 13: 


Thông tư liên tịch số 14/TTLT- BLĐTBXH- BYT- TLĐLĐVN ngày 8/3/2005 quy định thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao động của cơ sở gồm:


a). Người sử dụng lao động (chủ cơ sở), đại diện tổ chức CĐ, cán bộ bảo hộ lao động.


b). Người sử dụng lao động (chủ cơ sở) hoặc người được ủy quyền làm trưởng đoàn, đại diện BCH Công đoàn hoặc BCH CĐ lâm thời hoặc người được tập thể người lao động chọn cử làm thành viên khi cơ sở chưa có đủ điều kiện thành lập Công đoàn, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở làm thành viên.


c). Người sử dụng lao động (chủ cơ sở) hoặc người được ủy quyền, đại diện tổ chức Công đoàn, quản đốc phân xưởng.

Câu 14: 


Các hình thức kiểm tra Bảo hộ lao động gồm:


a). Kiểm tra tổng thể các nội dung BHLĐ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra sau đợt sản xuất, kiểm tra trước, sau mùa mưa bão.


b). Kiểm tra tổng thể các nội dung BHLĐ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra sau đợt sản xuất, kiểm tra trước, sau mùa mưa bão, kiểm tra sau sự cố, sau mùa mưa bão.


c). Kiểm tra tổng thể các nội dung về an toàn vệ sinh lao động có liên quan đến quyền hạn của cấp kiểm tra; kiểm tra chuyên đề từng nội dung; kiểm tra sau đợt nghỉ sản xuất dài ngày; kiểm tra trước hoặc sau mùa mưa bão; kiểm tra sau sự cố, sau sửa chữa lớn; kiểm tra định kỳ để xem xét nhắc nhở hoặc chấm điểm để xét duyệt thi đua.

Câu 15:


 Người lao động được hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động đối với các trường hợp:


a). Người lao động bị tai nạn nguyên nhân do lỗi trực tiếp của người lao động theo kết luận của Biên bản điều tra tai nạn lao động.


b). Người bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, hoặc bị tai nạn do những nguyên nhân khách quan như: thiên tai, hỏa hoạn,.. hoặc không xác định được người gây ra tai nạn xảy ra tại nơi làm việc.


c). Cả câu a và câu b.

Câu 16: 


Người bị tai nạn lao động mất khả năng lao động từ 5% đến 30% được Bảo hiểm xã hội trợ cấp 1 lần (không tính mức trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH):


a). Từ 5 đến 16,5 tháng tiền lương tối thiểu.


b). Từ 5 đến 17 tháng tiền lương tối thiểu.


c). Từ 5 đến 17,5 tháng tiền lương tối thiểu.

Câu 17: 


Luật phòng cháy chữa cháy có ghi “Người trực tiếp chữa cháy, người tham gia chữa cháy mà bị hy sinh, bị thương, bị tổn hại sức khỏe, bị tổn thất về tài sản thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật” được quy định tại :


a). Điều 5 Luật phòng cháy chữa cháy.


b). Điều 10 Luật phòng cháy chữa cháy.


c). Điều 15 Luật phòng cháy chữa cháy.

Câu 18:  
Khi nhận được lệnh huy động tham gia cứu chữa đám cháy. Bạn sẽ thực hiện như thế nào?

A. Nhanh chóng tiếp cận đám cháy, sử dụng các dụng cụ tham gia chữa cháy.

B. Nhanh chóng nhận lệnh, sử dụng các dụng cụ chữa cháy và thực hiện theo sự chỉ dẫn của lưc lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

C. Nhanh chóng tiếp cận đám cháy và thực hiện theo chỉ dẫn của lưc lượng chữa cháy cơ sở.

Câu 19:  
Luật PCCC quy định đối tượng nào phải thực hiện Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với đối với tài sản của cơ sở nào ?

A. Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

B. Cơ quan , tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ 

C. Tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ.

Câu 20:  
Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở là gì ?

A. Là tổ chức gồm những người tham gia hoạt động PCCC, giữ gìn an ninh trật tự nơi cư trú.

B. Là tổ chức gồm những người tham gia hoạt động pccc, tại nơi làm việc.

C. Là tổ chức gồm những người tham gia hoạt động trực tiếp trong công tác PCCC.

Câu 21: 



Trong báo cáo định kỳ về tai nạn lao động hàng năm các doanh nghiệp phải có văn bản và gửi về Sở Lao động TBXH TP, nếu không có tai nạn lao động xảy ra thì doanh nghiệp ghi:



a). Không phải báo cáo.



b). Phải có văn bản báo cáo và ghi rõ là “không có tai nạn lao động”.



c). Đưa vào báo cáo chung về công tác Bảo hộ lao động.

Câu 22: 



Luật pháp bảo hộ lao động quy định người ra quyết định công nhận an toàn vệ sinh viên là:



a). Người sử dụng lao động.



b). Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.



c). Người sử dụng lao động phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Câu 23: 



Điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật:



a). Người lao động làm việc thuộc các chức danh nghề, công việc độc hại nguy hiểm theo danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được Nhà nước ban hành.



b). Người lao động làm việc trong môi trường có một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại như: Ồn, rung, hóa chất độc..., không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế, hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bởi các loại vi sinh vật gây bệnh cho người.



c). Cả câu a và câu b.

Câu 24:


 
Người lao động được hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động đối với các trường hợp:



a). Người lao động bị tai nạn nguyên nhân do lỗi trực tiếp của người lao động theo kết luận của Biên bản điều tra tai nạn lao động.



b). Người bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, hoặc bị tai nạn do những nguyên nhân khách quan như: thiên tai, hỏa hoạn,.. hoặc không xác định được người gây ra tai nạn xảy ra tại nơi làm việc.



c). Cả câu a và câu b.

Câu 25: 



Tiền bồi thường hoặc trợ cấp tai nạn lao động cho người bị tai nạn lao động, người sử dụng lao động phải thanh toán cho người bị tai nạn lao động trong thời hạn:



a). 5 ngày kể từ ngày ra quyết định của người sử dụng lao động.



b). 7 ngày kể từ ngày ra quyết định của người sử dụng lao động.



c). 30 ngày kể từ ngày ra quyết định của người sử dụng lao động.

Câu 26: 



Việc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân được thực hiện như sau:



a). Người sử dụng lao động cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.



b). Người sử dụng lao động giao tiền cho người lao động tự trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.



c). Người lao động tự trang bị phương tiện theo các ngành nghề mình làm việc.

Câu 27: 



Hội đồng Bảo hộ lao động ở doanh nghiệp do:



a). Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập.



b). Cơ quan lao động cấp quận, huyện ra quyết định trên cơ sở tờ trình của người sử dụng lao động.



c). Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập trên cơ sở phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.
Câu 28: 

          Điều 11 luật PCCC qui định về những nội dung gì?

A. Biện pháp cơ bản trong Phòng cháy. 

B. Phòng cháy đối với cơ sở.

C. Ngày 04/ 10 hàng năm là ngày toàn dân PCCC. 

Câu 29: 

Luật PCCC quy định khi có cháy yêu cầu nào được ưu tiên sử dụng cho chữa cháy?


A. Mọi nguồn nước và các vật liệu chữa cháy.


B. Các vật liệu chữa cháy phải được ưu tiên sử dụng cho chữa cháy.


C. Mọi nguồn nước và các vật dụng khác.

Câu 30:  

           Luật PCCC quy định đối tượng nào phải thực hiện Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với đối với tài sản của cơ sở nào ?

A. Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

B. Cơ quan , tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ 

C. Cơ quan , xí nghiệp có nguy hiểm về cháy nổ.

